
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:            /2025/TT-BTNMT
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Hà Nội, ngày     tháng     năm 2025


DỰ THẢO

THÔNG TƯ 
Quy định về giao nộp, thu nhận, cung cấp dữ liệu, 
mẫu vật địa chất, khoáng sản 
Căn cứ Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15 ngày 21 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số ….của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02  năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam , Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư quy định về giao nộp, thu nhận, cung cấp dữ liệu, mẫu vật  địa chất, khoáng sản.
 
Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về giao nộp, thu nhận, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản; tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản (sau đây gọi tắt là Cơ quan lưu trữ) là đơn vị do cơ quan có thẩm quyền thành lập có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, thu nhận và cung cấp thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

Chương 2
GIAO NỘP, THU NHẬN BÁO CÁO, TÀI LIỆU 
ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
Điều 4. Giao nộp báo cáo, tài liệu địa chất, khoáng sản
1. Báo cáo, tài liệu địa chất khoáng sản sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải được nộp cho Cơ quan lưu trữ.

a) Thời hạn giao nộp: Sau  60 ngày kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt, công bố hoặc công nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ, dự án;

b) Báo cáo, tài liệu giao nộp là bản chính;
c) Số lượng giao nộp: một (01) bản điện tử; một (01) bản in trên giấy; một (01) bản điện tử tài liệu nguyên thủy.
d) Hình thức giao nộp: 
- Giao nộp trực tuyến bản điện tử báo cáo, tài liệu, tài liệu nguyên thuỷ qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Giao nộp bản in trên giấy qua dịch vụ bưu chính hoặc giao nộp trực tiếp.

2. Tổ chức giao nộp báo cáo, tài liệu về địa chất, khoáng sản được cấp “Giấy xác nhận giao nộp dữ liệu về địa chất, khoáng sản” theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan thu nhận báo cáo, tài liệu địa chất, khoáng sản
1. Cơ quan lưu trữ có trách nhiệm thu nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ và chính xác của các báo cáo, tài liệu giao nộp theo danh mục tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan lưu trữ phải hoàn thành việc kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các báo cáo, tài liệu trong thời hạn 10 ngày làm việc.

3. Trường hợp báo cáo, tài liệu không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan lưu trữ sẽ trả lại kèm biên bản kiểm tra cho tổ chức, cá nhân giao nộp để chỉnh sửa, bổ sung.

Chương 3
THU NHẬN MẪU VẬT ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN,
 MẪU VẬT BẢO TÀNG 
Điều 6. Giao nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng
1. Tổ chức thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản có trách nhiệm nộp mẫu vật tại Bảo tàng địa chất và khoáng sản.

a) Số lượng mẫu vật giao nộp: Được xác định cụ thể theo quyết định đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với từng đề án, dự án, nhiệm vụ.
b) Hình thức giao nộp: 
- Giao nộp trực tuyến bản điện tử về thông tin, hình ảnh, tài liệu mẫu vật qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Giao nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc giao nộp trực tiếp mẫu vật tại Bảo tàng địa chất và khoáng sản. 
3. Tổ chức giao nộp mẫu vật được cấp “Giấy xác nhận giao nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng”.
Điều 7. Thu nhận mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng
1. Bảo tàng địa chất, khoáng sản có trách nhiệm thu nhận, xác minh tính đầy đủ, hợp lệ và chính xác của mẫu vật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giao nộp.

2. Kể từ ngày tiếp nhận, Bảo tàng địa chất, khoáng sản phải hoàn thành việc thu nhận mẫu vật trong thời hạn 05 ngày làm việc.

3. Trường hợp mẫu vật giao nộp không đầy đủ hoặc không hợp lệ, Bảo tàng địa chất, khoáng sản sẽ trả lại kèm biên bản kiểm tra cho tổ chức giao nộp để bổ sung.

Chương 4
CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU 
ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
Điều 8. Hình thức cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản

1. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu trực tiếp tại cơ quan lưu trữ theo quy định;

2. Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 
3. Hợp đồng khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất khoáng sản. Mẫu hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản được quy định theo mẫu số 4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư.

Điều 9. Thủ tục, trình tự khai thác thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo thông tin, dữ liệu phải cung cấp công văn hoặc giấy giới thiệu của đơn vị nơi làm việc, học tập hoặc công tác, trong đó nêu rõ mục đích tham khảo để được khai thác thông tin, dữ liệu tại cơ quan lưu trữ.

2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản nộp văn bản yêu cầu (theo mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) và hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó nêu rõ mục đích khai thác, sử dụng thông tin, phạm vi và loại hình thông tin, dữ liệu cần khai thác.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin, dữ liệu địa chất khoáng sản trả lời tổ chức cá nhân bằng văn bản trong đó nêu rõ việc đồng ý hoặc không đồng ý cung cấp thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản trong thời hạn 05 ngày làm việc.
4. Cơ quan lưu trữ cung cấp thông tin, dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.
 Chương 5
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng       năm 2025.

2. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nông nghiệp và Môi trường,  các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ TNMT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ, cổng thông tin điện tử Bộ;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Công báo;
- Lưu: VT, ĐC&KS, KHCN, PC. B.300.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG



PHỤ LUC 
(Kèm theo thông tư số ….. ngày tháng năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
	Mẫu số 1
	Giấy xác nhận giao nộp thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản

	Mẫu số 2
	Giấy xác nhận giao nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật Bảo tàng

	Mẫu số 3
	Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu, địa chất khoáng sản

	Mẫu số 4
	Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản


Mẫu số 1: 

	CƠ QUAN LƯU TRỮ THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: ..../CN-
	


GIẤY XÁC NHẬN 

GIAO NỘP DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

CƠ QUAN LƯU TRỮ THÔNG TIN, DỮ LIỆU 
VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN XÁC NHẬN
Báo cáo (Tên báo cáo viết đúng theo quyết định phê duyệt)
Do (tên đơn vị ………….) thành lập, (Họ, tên tác giả chủ biên).... chủ biên, được phê duyệt theo quyết định số ….. / ngày….. tháng .... năm 20.... của ………………………………….., đã nộp vào Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản.

Báo cáo có ký hiệu lưu trữ (ký hiệu tài liệu, báo cáo/số bảo quản) gồm những dữ liệu như bảng thống kê đi kèm.

Giấy xác nhận được thành lập thành 04 bộ: Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản giữ 02 bộ, đơn vị nộp báo cáo giữ 02 bộ.

	
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 20..

GIÁM ĐỐC
Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu.


BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
 NỘP LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT

(Kèm theo Giấy xác nhận giao dữ liệu địa chất, khoáng sản vào Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản số …../CN-        ngày    tháng    năm 20     )

	Số TT
	Tên tài liệu
	Số trang
	Số hiệu bản vẽ
	Số lượng bản vẽ
	Số bộ
	Hình thức dữ liệu

	1
	Thuyết minh
	
	
	
	
	

	2
	Hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản
	
	
	
	
	

	3
	Phụ lục
	
	
	
	
	

	4
	Bản đồ tài liệu thực tế địa chất tờ E-48-42-A (Phu Đen Đinh), tỷ lệ 1:50.000
	
	
	
	
	

	5
	Bản đồ tài liệu thực tế địa chất tờ E-48-42-B (Bản Thái Sơn), tỷ lệ 1:50.000
	
	
	
	
	

	6
	Bản đồ địa chất khoáng sản tờ E-48-42-A (Phu Đên Đinh), tỷ lệ 1:50.000
	
	
	
	
	

	7
	Bản đồ địa chất khoáng sản tờ E-48-42-B (Bản Thái Sơn), tỷ lệ 1:50.000
	
	
	
	
	

	
	…………………………..
	
	
	
	
	

	
	…………………………..
	
	
	
	
	

	
	…………………………..
	
	
	
	
	


Ghi chú: Văn bản này có đóng dấu treo của Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản 
BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU NGUYÊN THỦY

(Kèm theo Giấy xác nhận giao dữ liệu  địa chất, khoáng sản vào Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản số …../CN-      ngày    tháng    năm 20     )

	Số TT
	Tên tài liệu
	Đơn vị tính
	Số quyển
	Số lượng bản vẽ
	Hình thức dữ liệu

	1
	Nhật ký địa chất
	
	
	
	

	2
	Sổ mô tả công trình hào
	
	
	
	

	3
	Sổ mô tả công trình dọn vết lộ
	
	
	
	

	4
	Sổ mô tả công trình giếng
	
	
	
	

	5
	Sổ mô tả công trình khoan
	
	
	
	

	6
	Sổ theo dõi công trình khoan
	
	
	
	

	7
	Sổ quan trắc mực nước tĩnh trong công trình
	
	
	
	

	8
	Bản đồ lộ trình cá nhân
	
	
	
	

	9
	Bản đồ địa chất thực tế
	
	
	
	


Mẫu số 2: 
	CƠ QUAN LƯU TRỮ THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---------------

	Số:       /CN-
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 20 


 

GIẤY XÁC NHẬN 

GIAO NỘP MẪU ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

CƠ QUAN LƯU TRỮ THÔNG TIN, DỮ LIỆU 
VỀ ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN XÁC NHẬN
Báo cáo địa chất: (ghi đúng tên theo Quyết định phê duyệt đề án) .............

Đơn vị thực hiện: (ghi tên đơn vị giao nộp). ................................................

Địa chỉ:   .......................................................................................................

Đã nộp mẫu vật vào Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản gồm:

- Số lượng:         mẫu

- Chủng loại:     loại mẫu (theo bảng thống kê dưới đây):
	TT
	Loại mẫu
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Mẫu đá
	 
	 

	2
	Mẫu hóa đá
	 
	 

	3
	Mẫu khoáng sản
	 
	 

	4
	…………………….
	 
	 

	
	Tổng cộng
	 
	 


- Tài liệu kèm theo: + Phiếu mẫu vật địa chất (ghi rõ số lượng phiếu).
+ Các tư liệu khác: ảnh chụp mẫu (số lượng); phiếu kết quả phân tích (số lượng).
Giấy xác nhận này được lập thành 4 bộ, Cơ quan lưu trữ thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản giữ 01 bộ, đơn vị nộp giữ 03 bộ.

	  
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 20..
GIÁM ĐỐC
Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu.


Mẫu số 3: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu địa chất, khoáng sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
...., ngày.... tháng.... năm .....
Kính gửi: 
1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu: 
Đại diện là ông (bà): 

Số CCCD/Hộ chiếu 


cấp ngày    /       / Tại  
2. Địa chỉ liên hệ: 
3. Số điện thoại 



 E-mail: 
4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp:

5. Mục đích sử dụng dữ liệu:

6. Hình thức khai thác, sử dụng: 

7. Phương thức nhận kết quả: 

8. Cam kết sử dụng thông tin, dữ liệu đúng mục đích, không cung cấp tài liệu cho bên không liên quan đến nhiệm vụ. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
	XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NƠI ĐANG LÀM VIỆC, HỌC TẬP 
**(Ký xác nhận, đóng dấu)
	NGƯỜI YÊU CẦU

*(Ký tên và ghi rõ họ và tên)




* Trường hợp là cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp tài liệu thì thủ trưởng cơ quan phải ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; là cá nhân phải ký, ghi rõ họ tên

** Trường hợp là cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đang làm việc ký xác nhận, đóng dấu; đối với các chuyên gia, thực tập sinh là người nước ngoài đang làm việc cho các chương trình, dự án tại các bộ, ngành, địa phương hoặc học tập tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam thì phải được cơ quan có thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương hoặc các cơ sở đào tạo đó ký xác nhận, đóng dấu
Mấu số 4: Hợp đồng

	....................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: /HĐ
	.............., ngày tháng năm ....


HỢP ĐỒNG
CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự;

- Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày..... tháng ..... năm ..... , tại ..............., chúng tôi gồm:

1. Bên cung cấp dữ liệu (Bên A):

Cơ sở dữ liệu ........................ thuộc ................................................................
Đại diện: ..........................................................................................................
Chức vụ: ..........................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................
Điện thoại ............................, Fax: ............................Email: ..........................
Số tài khoản : ...................................................................................................
2. Bên khai thác, sử dụng dữ liệu (Bên B):
Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................
Đại diện: ...........................................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................
Điện thoại ............................, Fax: ............................Email: ..........................
Số tài khoản : ...................................................................................................
Hai bên thoả thuận ký hợp đồng khai thác, sử dụng dữ liệu như sau:
Điều 1. Nội dung hợp đồng:
(về việc cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu)
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Điều 2. Thời gian thực hiện:
………..…. ngày, kể từ ngày ....... tháng…..… năm ……..............…….…........

Điều 3. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả:
- Hình thức khai thác, sử dụng: ...........................................................................

- Nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu: ....................................................

- Nhận gửi qua đường bưu điện: .........................................................................

Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:
Tiền trả cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu là: ...........................................đồng

(Bằng chữ: .................................................................................................. đồng)

Số tiền đặt trước: ..........................................................................................đồng

Hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản):...................................................
Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của hai bên:
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 6: Bổ sung, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng, xử lý tranh chấp:
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Điều 7: Điều khoản chung
1. Hợp đồng này được làm thành .............. bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, bên A giữ .......... bản, bên B giữ .......... bản.

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày .............................................................
.

	BÊN B
(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức,
ghi họ tên đối với cá nhân )
	BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)
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